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TÓM TẮT 
Yếu tố môi trường tác động rất lớn đến sinh trưởng và hàm lượng các hợp 
chất trong cây. Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng và công thức phân 
bón đến sự sinh trưởng của cây đương quy trồng trong chậu được thực 
hiện tại Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 01/2022 
đến tháng 7/2023, nhằm tìm ra mức độ che sáng và công thức phân bón 
phù hợp cho sự sinh trưởng và năng suất của loại cây này. Kết quả cho 
thấy: (i) Cây đương quy trồng trong chậu sinh trưởng tốt khi che sáng 
25%, và (ii) Công thức bón phân 1,01 g N + 0,58 g P2O5 + 1,49 g K2O 
giúp cây đương quy Nhật Bản phát triển tốt nhất trong điều kiện che sáng 
25%. Khối lượng rễ củ, hàm lượng phenolic và flavonoid tổng đều ở mức 
cao (lần lượt là 205 g/cây, 44,8 mg/g và 282 mg/g TLK) so với các công 
thức phân bón còn lại. Kết quả này cần tiếp tục được kiểm nghiệm thực tế 
đồng ruộng ở quy mô rộng hơn để có thể phục vụ trong canh tác trên giống 
cây này. 

Từ khoá: Cây đương quy Nhật Bản, khả năng sinh trưởng, năng suất, 
phẩn chất, trồng trong chậu 

ABSTRACT 
The environmental factors can considerably affect the growth and 
contents of phytosubstances in higher plants. The experiments studied the 
effects of different light intensities and fertilizer formulas on the growth 
and development of Angelica acutiloba. The study was conducted the 
College of Agriculture, Can Tho University from January 2022 to July 
2023, aiming to find the suitable light intensity and fertilizer formula for 
the growth and quality parameters of the potted Angelica acutiloba 
Kitagawa plant. The results showed that: (i) Angelica acutiloba Kitagawa 
plant in pots grew and developed well at 25% of sunlight intensity 
condition and (ii) The most suitable fertilizer ratio: 1,01g N - 0,58g P2O5 
- 1,49g K2O were for the potted plants in 25% sunlight intensity condition. 
Consequently, the weight of rhizome, and the total content of phenolic and 
flavonoid illustrated the highest (205 g/plant, 44,8 mg/g và 282 mg/g, 
respectively), which are significantly different from those grown at other 
fertilizer ratios. The experiment only evaluated the effects of fertilization 
and light intensity on this potted plant. Thus field verification tests should 
be continued to obtain a better basis for actual large-scale production. 

Keywords: Angelica acutiloba Kiatagawa, growth capacity, potted 
cultivation, quality, yield 
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1. GIỚI THIỆU 

Cây đương quy là một trong những loại thuốc 
quý trong nhiều đơn thuốc của đông y có tác dụng 
bồi bổ khí huyết, thuốc chữa thiếu máu, đau đầu, 
kháng viêm, tăng cường miễn dịch (Ý và ctv., 1997; 
Quỳnh và ctv., 2013). Trong đó, cây đương quy 
Nhật Bản (ĐQNB) có tên khoa học Angelica 
acutiloba Kitagawa là loài có giá trị dược liệu cao 
hơn các loài đương quy khác thuộc chi Angelica 
(Nhung và ctv., 2012). Cây ĐQNB được di thực vào 
trồng ở Việt Nam để tạo nguồn dược liệu quý cho 
Đông y. Đương quy là loài cây thân thảo lớn, sống 
lâu năm. Phần rễ ĐQNB là một trong những thành 
phần quan trọng của y học Nhật Bản và Trung Quốc 
(Uto et al., 2015). Diện tích trồng ĐQNB ở nước ta 
ngày càng được mở rộng. Vì vậy, cần tìm nhiều nơi 
thích hợp để trồng giống đương này nhằm tăng diện 
tích trồng, tăng doanh thu từ cây đương quy và góp 
phần mở rộng cơ cấu cây trồng của các vùng. Cây 
ĐQNB thích nghi với khí hậu có nhiệt độ từ 25 đến 
35oC, lượng mưa khoảng 1600-2000 mm/năm, đất 
pha cát, đất thịt nhẹ hay đất nhiều mùn, tơi xốp. 
Canh tác cây ĐQNB đã và đang được mở rộng và 
phát triển nhưng chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc, một 
số huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng và Lào Cai (Ninh et 
al., 2009; Quỳnh và ctv., 2013, Tần et al., 2018; 
Cường & Hùng, 2021), chưa có công trình nghiên 
cứu về canh tác giống cây này ở khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long. Vì vậy, việc khảo sát sự sinh trưởng 
và phát triển của cây ĐQNB trồng trong chậu được 
thực hiện nhằm bước đầu đánh giá sự sinh trưởng và 
năng suất của giống cây này dưới ảnh hưởng của 
mức độ che ánh sáng và công thức phân bón khác 
nhau. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Vật liệu và thời gian thí nghiêm 

Hạt giống ĐQNB (Angelica acutiloba 
Kitagawa) có nguồn gốc từ Viện Dược liệu Trung 
ương. 

Chậu trồng có kích thước 28 cm × 34 cm × 25 
cm (đường kính miệng x chiều cao x đường kính 
đáy). Mỗi chậu chứa 8 kg giá thể trấu : xơ dừa : đất 
(tỷ lệ 1: 1: 1 theo khối lượng). Thành phần cơ bản 
trong các loại giá thể như sau:  

Đất: NH4
+-N: 5,88±0,032 mg/kg, NO3

—N: 
5,94±0,021 mg/kg, Pdễ tiêu: 238±1,528 mg/kg, Ktrao 

đổi: 2,92±0,025 meq/100g, Catrao đổi: 8,40±0,025 
meq/100g, Mgtrao đổi: 1,71±0,011 meq/100g, Bo hữu 

dụng: 1,64±0,015 mg/kg. 

Trấu: cellulose 26-35%, hemicellulose 18-22%, 
Lignin 25-30% và SiO2 20%. 

Mụn dừa: chất hữu cơ 9,4-9,8%, tro 3-6%, 
cellulose 20-30% và lignin 60-70% 

Các thí nghiệm được thực hiện tại khu nhà lưới 
và phòng thí nghiệm Sinh hóa, Trường Nông 
nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 01/2022 
đến tháng 7/2023. 

2.2. Hóa chất 

Hoá chất dùng trong định lượng các hợp chất: 
nước cất, thuốc thử Follin-Ciocalteu, Na2CO3, tanic 
acid, gallic acid, NaNO2, quercetin, AlCl3, NaOH và 
các hóa chất khác (Merck). 

2.3. Kỹ thuật canh tác 

Giai đoạn ươm cây: Hạt giống ĐQNB được 
ngâm trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh) và đặt vào tủ ủ 
trong thời gian 12 giờ. Sau đó, hạt được gieo vào 
khây chứa giá thể trấu : đất sạch Tribat : xơ dừa 
(1:1:1). Hạt được tưới giữ ẩm 1 lần/ngày cho đến khi 
nảy mầm, sau 7 ngày tuổi thì phun thêm phân bón 
lá Growmore acidifier NPK 30-10-10 với lượng 1,5 
g/lít nước, phun đều lên thân, lá với định kỳ 7 
ngày/lần. Khi cây con được 2 tháng tuổi, giá thể 
được trồng vào chậu để tiến hành thí nghiệm. 

Trong quá trình chăm sóc, lượng phân (N, P và 
K) ở các thí nghiệm đều được chia làm 5 lần bón 
gồm: bón lần 1 khi cây có 3 lá (bón 25% N), bón lần 
2 khi cây có 5 lá (bón 25% N và 10% P), bón lần 3 
khi cây có 7 lá (bón 25% N, 40% P và 10% K), bón 
lần 4 khi cây có 9 lá (bón 15% N, 35% P và 70% K), 
bón lần 5 khi cây có 11 lá (bón 10% N, 15% P và 
20% K còn lại). 

2.4. Thí nghiệm 
2.4.1. Ảnh hưởng của mức độ che ánh sáng đến 

sự sinh trưởng và phát triển của cây 
ĐQNB 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn 
ngẫu nhiên (HTNN) 1 nhân tố, gồm 4 nghiệm thức 
(che sáng 70%, 50%, 25% và không che sáng, vật 
liệu che sáng là lưới lan), với 3 lần lặp lại/nghiệm 
thức, mỗi lần lặp lại là 5 chậu, 1 cây/chậu. Thiết bị 
đo cường độ chiếu sáng (Lux meter) được sử dụng 
để thiết kế thí nghiệm. Trong thí nghiệm này, cây 
ĐQNB được bón dinh dưỡng theo công thức khuyến 
cáo của Viện Dược liệu Trung ương gồm 1,01 g 
N+0,48 g P2O5+1,61 g K2O (g/cây/chậu). 
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2.4.2. Ảnh hưởng của công thức phân bón đến 
sự sinh trưởng và phát triển của ĐQNB 

Thí nghiệm được bố trí HTNN 1 nhân tố, gồm 7 
nghiệm thức với 3 lần lặp lại/nghiệm thức, mỗi lần 
lặp lại là 5 chậu, 1 cây/chậu. Cây được trồng trong 
điều kiện che sáng 25% (dựa trên kết quả từ thí 
nghiệm mức độ che sáng). Các nghiệm thức (NT) 
được bón lượng phân đạm (N) như nhau (1,01 
g/chậu) và bón kết hợp với phân lân và kali (g/chậu) 
như sau: 

NT1: 0,38 g P2O5+1,49 g K2O 

NT2: 0,38 g P2O5+1,73 g K2O 

NT3: 0,48 g P2O5+1,61 g K2O (theo khuyến cáo 
của Viện Dược liệu Trung ương) 

NT4: 0,58 g P2O5+1,49 g K2O 

NT5: 0,58 g P2O5+1,73 g K2O 

NT6: 0,68 g P2O5+1,49 g K2O 

NT7: 0,68 g P2O5+1,73 g K2O 
2.5. Chỉ tiêu theo dõi 
2.5.1. Sinh trưởng và năng suất 

Chiều cao cây, số lá, đường kính tán và đường 
kính gốc,... được ghi nhận 30 ngày/lần. 

Khối lượng của rễ củ, thân lá, toàn cây và các chỉ 
tiêu phẩm chất được ghi nhận vào thời điểm 180 
ngày sau khi trồng. 

2.5.2. Phẩm chất 

Hàm lượng tinh dầu (%) được trích theo phương 
pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước trực tiếp: 

Hàm lượng tinh dầu (%)

=
KL tinh dầu thu được (g)

KL khô của mẫu (g)  x 100 

Hàm lượng protein tổng số (%/TLK) được xác 
định bằng phương pháp Kjeldahl (1883). 

Hàm lượng đường tổng số (gồm đường đơn và 
đường đôi ở dạng khử, µg/g TLK) được xác định 
theo phương pháp của Dubois et al. (1956).  

Hàm lượng tinh bột (mg/g TLK) được xác định 
theo phương pháp của Coomibs et al. (1987) có hiệu 
chỉnh. 

Hàm lượng phenolic và tanin tổng (mg/g TLK) 
được xác định thông qua phương pháp Folin-
Ciocalteu (Yadav & Agarwala, 2011).  

Hàm lượng flavonoid tổng số (mg/g TLK) được 
xác định theo mô tả của Bhaigyabati et al. (2014) có 
hiệu chỉnh. 

2.6. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý và thống kê bằng chương 
trình Microsoft Excel và phần mềm SPSS 20.0, phân 
tích phương sai, so sánh các giá trị trung bình bằng 
phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của mức độ che ánh sáng đến 

sự sinh trưởng và phát triển của cây 
ĐQNB 

3.1.1. Chiều cao, số lá và đường kính tán cây 

Nhìn chung, chiều cao cây ĐQNB khác biệt có ý 
nghĩa qua phân tích thống kê ở mức 1% vào tất cả 
các thời điểm khảo sát (Bảng 1). Chiều cao của cây 
ĐQNB ở nghiệm thức (NT) có mức che sáng 25% 
và 50% (25,1-36 cm) luôn ở mức cao hơn so với các 
NT còn lại trong suốt thời gian thí nghiệm. Tuy 
nhiên hai NT này không khác biệt nhau. Ngoài ra, 
khi không che sáng thì cây ĐQNB có chiều cao thấp 
hơn so với các NT còn lại (Bảng 1). Theo Hòa và 
Toàn (2005), cường độ ánh sáng có ảnh hưởng đến 
chiều cao cây, cây trồng ngoài sáng thường có chiều 
dài lóng ngắn hơn so với cây trồng trong mát. 

Số lá/cây ở các NT tăng dần theo chu kỳ sinh 
trưởng và phát triển của cây. Kết quả Bảng 1 cũng 
cho thấy số lá/cây ở cả 4 mức che ánh sáng từ 30 
đến 180 NSKT đều khác biệt có có ý nghĩa thống kê 
1 trong suốt thời gian khảo sát. Trong đó NT che 
sáng 25% có số lá cao nhất (từ 25-36,5 lá/cây) so với 
các NT còn lại tuy nhiên lại không khác biệt với NT 
che sáng 50% (25,3-35 lá/cây). Lá rất quan trọng vì 
góp phần làm tăng khả năng tổng hợp tổng hợp các 
sản phẩm quang hợp làm tăng sinh khối cho cây 
(Hòa và Toàn, 2005). Số lá trên mỗi cây có tương 
quan thuận với cường độ ánh sáng nhưng cũng giảm 
dần khi cường độ ánh sáng vượt ngưỡng của cây 
trồng (Butt, 1968). Như vậy, khi ở mức che 25 và 
50% thì cây đương quy vẫn nhận được đầy đủ ánh 
sáng để sinh trưởng và phát triển. 

Bên cạnh đó, kết quả thống kê Bảng 1 cho thấy 
đường kính tán của cây ĐQNB ở các NT trong giai 
đoạn từ 30 đến 60 ngày sau khi trồng (NSKT) không 
khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên giai đoạn 
90 đến 180 NSKT, đường kính tán của cây ĐQNB 
ở các NT che sáng khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 
mức 1%. Trong đó các nghiệm thức che sáng có 
đường kính tán từ 44,2-49,2 cm, lớn hơn so với ở 
NT không che sáng (từ 34,1-40,1 cm) nhưng giữa 
chúng lại không khác biệt mang ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của mức độ che sáng lên chiều cao, số lá và đường kính tán của cây ĐQNB theo thời 
gian (ngày sau khi trồng) 

Chỉ tiêu theo dõi 
Nghiệm thức (mức độ 
che sáng) 

Thời gian (ngày sau khi trồng) 
30 60 90 120 150 180 

Chiều cao (cm) 

Không che sáng 21,2b 23,3c 25,4c 27,6c 28,2b 30,1b 

Che sáng 25% 25,1a 31,0a 32,5a 34,5a 35,2a 36,0a 
Che sáng 50% 25,3a 30,1a 32,8a 33,9a 34,8a 36,0a 

Che sáng 70% 20,0b 26,9b 30,5b 31,5b 33,4a 34,1a 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 6,16 3,43 3,70 2,75 3,53 4,39 

Số lá/cây 

Không che sáng 21,2b 23,3c 25,4c 27,6c 28,2c 30,1c 
Che sáng 25% 25,0a 31,4a 35,1a 36,0a 36,2a 36,5a 
Che sáng 50% 25,3a 30,1a 34,8a 33,9ab 34,8ab 35,0ab 
Che sáng 70% 20,0b 26,9b 30,5b 31,5b 33,4b 34,1b 
Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 6,16 3,43 3,70 2,75 3,53 4,39 

Đường kính tán 
(cm) 

Không che sáng 26,8 31,8 34,1c 37,6b 39,4b 40,1b 
Che sáng 25% 26,5 35,0 44,5a 45,5a 47,0a 48,1a 
Che sáng 50% 26,9 35,6 44,2a 43,5a 46,9a 47,0a 
Che sáng 70% 24,7 34,1 40,5b 45,1a 48,0a 49,2a 
Mức ý nghĩa ns ns ** ** ** ** 
CV (%) 10,6 6,04 3,77 2,65 3,61 5,00 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê; **:  khác biệt 
ở mức ý nghĩa 1%; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

3.1.2. Đường kính gốc 

 
Hình 1. Ảnh hưởng của mức độ che sáng lên 

đường kính gốc của cây đương quy Nhật Bản ở 
thời điểm 180 ngày sau khi trồng 

Ghi chú: Các cột có chữ cái trên cùng giống nhau thì 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. 

Đường kính gốc của ĐQNB ở cả 4 nghiệm thức 
đều khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê ở 
mức 5% (Hình 1). Nghiệm thức không che sáng có 
đường kính gốc lớn nhất (57,4 mm) so với ở NT che 

sáng 50% (53,3 mm) và che sáng 70% (48,9 mm) 
nhưng lại không khác biệt thống kê so với NT che 
sáng 25% (57,4 cm).  Quang hợp là quá trình cơ bản 
quyết định năng suất cây trồng (Lộc và ctv., 2006) 
trong đó ánh sáng giữ vai trò chủ đạo. Kết quả ở 
Bảng 2 cho thấy cây ĐQNB phát triển tốt trong điều 
kiện không che sáng hoặc có che sáng 25-50% bởi 
quá trình quang hợp diễn ra tốt, tích lũy năng lượng 
và chuyển thành chất dự trữ vào thân rễ nhiều hơn. 

3.1.3. Khối lượng rễ củ và toàn cây 

Khối lượng rễ củ cây ĐQNB khác biệt có ý nghĩa 
qua phân tích thống kê ở mức 1% (Bảng 2). Khi che 
sáng 25% thì cây cho khối lượng rễ củ cao nhất 
(222,2 g), tiếp theo là che sáng 50% (198 g) và thấp 
nhất là che sáng 70% (176 g), nhưng khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê khi so với NT không che 
sáng (222 g).  

Tương tự, kết quả ở Bảng 2 cũng cho thấy khối 
lượng toàn cây ĐQNB giữa các NT cũng có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Trong đó, NT 
che sáng 25% có khối lượng toàn cây lớn nhất (290 
g), khác biệt so với NT che sáng 70% (200 g), tuy 
nhiên lại không khác biệt so với NT che sáng 50% 
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(230g) và nghiệm thức không che sáng (289 g). Kết 
quả này phù hợp với nhận định của Tấn và ctv. 
(2006) cho rằng hoạt động quang hợp quyết định 90-
95% năng suất sinh khối của cây trồng. Khi được 
trồng trong điều kiện ánh sáng thích hợp, quá trình 
quang hợp của cây diễn ra mạnh mẽ và làm tăng 
năng suất cây trồng (Lộc và ctv., 2006). Muốn đạt 
năng suất, chất lượng cây trồng cao thì phải điều 
chỉnh hoạt động quang hợp của chúng bằng các biện 
pháp kỹ thuật canh tác hợp lý. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của mức độ che sáng đến 
năng suất của cây ĐQNB ở thời điểm 180 
ngày sau khi trồng 

Nghiệm thức Rễ củ (g) Toàn cây (g) 
Không che sáng 222a 289a 
Che sáng 25% 222,2a 290a 
Che sáng 50% 198b 230ab 
Che sáng 70% 176c 200b 
Mức ý nghĩa ** * 
CV (%) 5,32 14,2 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau 
giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê, *: 
khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, **: khác biệt ở mức ý nghĩa 
1%. 

3.1.4. Hàm lượng chất dinh dưỡng 

Cây đương quy không những được biết đến là 
một vị thuốc mà còn được dùng để chế biến thức ăn 
cùng với các nguyên liệu khác. Do đó, việc khảo sát 
thành phần các chất nhằm đánh giá chất lượng của 
loại cây này khi được trồng trong chậu. Kết quả ở 
Bảng 3 cho thấy hàm lượng protein của cây ĐQNB 
khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê ở mức 
1%. Trong đó NT không che sáng và che sáng 25% 
củ ĐQNB có hàm lượng protein cao nhất (lần lượt 
là 12,1% và 13,3%) so với ở NT che sáng 50% 
(8,57%) và 70% (8,24%). 

Mặt khác, Bảng 3 cũng cho thấy hàm lượng 
đường của củ ĐQNB khác biệt có ý nghĩa qua phân 
tích thống kê ở mức 5%. Nghiệm thức không che 
sáng và che sáng 25% có hàm lượng đường cao nhất 
(lần lượt là 137 và 136 mg/g), tiếp theo là che sáng 
50% (133 mg/g) và thấp nhất là khi che sáng 70% 
(124 mg/g). Tuy nhiên, các NT không che sáng và 
che sáng 25 và 50% lại không khác biệt nhau về mặt 
thống kê. Ngoài ra, hàm lượng tinh bột của rễ củ 
ĐQNB cũng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích 
thống kê ở mức 1% (Bảng 3). Lượng tinh bột thấp 
nhất là NT che sáng 70% (109 mg/g) và cao nhất là 
ở NT che sáng 25% (141,5 mg/g) và NT không che 
sáng (141 mg/g). 

Bảng 3. Hàm lượng một số chất dinh dưỡng 
trong rễ củ của cây ĐQNB ở thời điểm 
180 ngày sau khi trồng 

Nghiệm thức Protein 
(%) 

Đường 
(µg/g) 

Tinh bột 
(mg/g) 

Không che sáng 12,1a 137a 141a 
Che sáng 25% 12,3a 136a 141,5a 
Che sáng 50% 8,57b 133a 128b 
Che sáng 70% 8,24b 124b 109c 
Mức ý nghĩa ** * ** 
CV (%) 0,87 3,0 1,67 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau 
giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê, *: 
khác biệt ở mức ý nghĩa 5%, **: khác biệt ở mức ý nghĩa 
1%. 

Các chất dự trữ thực vật (protein, đường, tinh 
bột,...) thường tập trung ở các bộ phận như củ, rễ, 
quả, thân với những hàm lượng khác nhau (Dần, 
2007), đồng thời ánh sáng có tác động đến hàm 
lượng các chất này thông qua quá trình quang hợp. 
Các kết quả trên cho thấy cường độ ánh sáng thúc 
đẩy tăng trưởng tế bào, năng suất carbohydrate và 
hiệu quả cố định CO2 (Ho et al., 2012). Một nghiên 
cứu khác cũng cho thấy hàm lượng carbohydrate 
được tổng hợp nhanh hơn khi cây phát triển trong 
điều kiện ánh sáng và nhiệt độ thích hợp (Hayman, 
1974). Ngoài ra, việc giảm cường độ ánh sáng, tổng 
lượng đường hòa tan trong các cơ quan thực vật 
khác nhau giảm (Butt, 1968). 

3.1.5. Hàm lượng tinh dầu 

Tinh dầu trong đương quy là một trong những 
chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng của cây. 
Kết quả thống kê ở Bảng 4 cho thấy hàm lượng tinh 
dầu ở thân lá khác biệt không có ý nghĩa qua phân 
tích thống kê. Trong đó, hàm lượng tinh dầu ở thân 
lá giữa các nghiệm thức che sáng dao động từ 0,21 
đến 0,28%. Kết quả này cho thấy hàm lượng tinh 
dâu trong rễ củ ĐQNB không bị tác động bởi điều 
kiện ánh sáng. Kết quả này cũng tương tự như 
nghiên cứu trước đó của Hoạt và Thuần (2005) về là 
thành phần tinh dầu trong rễ củ ĐQNB trồng ngoài 
đồng từ 0,26 đến 0,4%. 
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Bảng 4. Hàm lượng tinh dầu trong lá và rễ củ của 
cây ĐQNB ở thời điểm 180 ngày sau khi 
trồng 

Nghiệm thức Hàm lượng tinh dầu (%) 
Thân lá Rễ củ 

Không che sáng 0,28 0,29 
Che sáng 25% 0,27 0,29 
Che sáng 50% 0,25 0,27 
Che sáng 70% 0,21 0,24 
Mức ý nghĩa ns Ns 
CV (%) 18,0 11,8 

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

3.1.6. Hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số 

Kết quả Bảng 5 cho thấy hàm lượng phenolic 
tổng số trong rễ củ của cây ĐQNB khác biệt có ý 
nghĩa qua phân tích thống kê ở mức 1%. Hàm lượng 
phenolic cao nhất ở NT không che sáng (34,6 mg/g) 
nhưng không khác biệt với NT che sáng 25% (34,5 
mg/g) và 50% (32,5 mg/g), hàm lượng phenolic ở 
nghiệm thức che sáng 70% là thấp (26,3 mg/g). 
Nghiên cứu trước đây cho thấy lượng phenolic có 
vai trò làm tăng hiệu quả quang hợp của cây thông 
qua việc điều chỉnh sự phân bố ánh sáng ở lá và đóng 
vai trò chủ đạo trong việc quyết định màu sắc và 
hương vị của nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc từ 
thực vật (Okuyama et al., 1990). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của mức độ che ánh sáng lên 
hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số 
trong rễ củ của cây ĐQNB ở thời điểm 
180 ngày sau khi trồng 

Nghiệm thức 
Phenolic 

(mg/g)  
Flavonoid 

(mg/g) 
Không che sáng 34,6a 230a 

Che sáng 25% 34,5a 230,1a 
Che sáng 50% 32,5a 216b 
Che sáng 70% 26,3b 198c 

Mức ý nghĩa ** ** 
CV (%) 5,94 2,12 

Ghi chú: **: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 

Bảng 5 cho thấy hàm lượng flavonoid tổng số ở 
rễ củ của cây ĐQNB khác biệt có ý nghĩa qua phân 
tích thống kê ở mức 1%. Ở NT không che sáng hoặc 
che sáng 25%, rễ củ của ĐQNB có hàm lượng 
flavonoid tổng cao nhất (lần lượt là 230 và 230,1 
mg/g), cao hơn so với 2 NT còn lại. Tương tự như 
hàm lượng phenolic tổng, hàm lượng flavonoid tổng 
càng tăng khi cường độ ánh sáng càng cao. Theo 
Hương và Bạch (2017), hàm lượng và thành phần 

của flavonoid trong cây phụ thuộc vào nơi mọc, cây 
mọc ở vùng nhiệt đới và núi cao có hàm lượng 
flavonoid cao hơn khi mọc ở nơi thiếu sáng. Ánh 
sáng là một yếu tố vật lý ảnh hưởng đến khả năng 
tạo ra các hợp chất biến dưỡng trong cây. Trong các 
nghiên cứu khác, cường độ ánh sáng có mối tương 
quan tỷ lệ thuận với hàm lượng các chất biến dưỡng 
thứ cấp như flavonoid, ruttin và phenolic tổng số 
trong cây Potentilla fruticosa L. (Liu et al., 2016). 

3.2. Ảnh hưởng của công thức phân bón đến 
sự sinh trưởng và năng suất của cây 
ĐQNB 

3.2.1. Chiều cao, số lá và đường kính tán cây 

Lượng phân đạm được bón ở các NT bằng nhau 
cho thấy cây được cung cấp N đầy đủ, thân lá và 
chồi phát triển tốt, rễ phát triển cân đối hơn so với 
cây thiếu N (Giller, 2001). K là dưỡng chất khoáng 
cần thiết cho cây trồng chỉ đứng sau N và được hấp 
thu với một lượng lớn nhất đồng thời sự có mặt của 
K sẽ giúp cho việc hấp thu N trở nên hữu hiệu hơn 
(Hòa và Toàn, 2005). Ngoài ra P cũng giúp nâng cao 
hiệu quả của phân đạm, kích thích quá trình nảy 
chồi, nhánh, chống đổ ngã, chịu hạn… (Dật, 2005). 
Bón phân đạm thúc đẩy quá trình tăng trưởng của 
cây làm cây ra nhiều nhánh, phân cành mạnh, ra lá 
nhiều, lá quang hợp tốt sẽ làm tăng năng suất cây 
(Dật, 2005). Tán lá cây tăng đáng kể khi lượng lân 
được bón tăng. Kết quả nghiên cứu cho thấy giai 
đoạn từ 30 đến 60 NSKT thì chiều cao cây ĐQNB ở 
các NT phân bón đều không khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (Bảng 6). Tuy nhiên giai đoạn 90 đến 180 
NSKT thì chiều cao của cây ĐQNB ở các NT có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, trong đó 
NT 0,48g P2O5+1,61g K2O chiều cao cây thấp nhất 
(29,3-33,5 cm) so với các nghiệm thực còn lại nhưng 
giữa các NT còn lại thì không khác biệt ý nghĩa 
thống kê với nhau (chiều cao cây từ 29,5-38,5 cm). 

Kết quả Bảng 6 cũng cho thấy số lá/cây ở tất cả 
các NT phân bón không khác biệt có ý nghĩa thống 
kê. Các cây ĐQNB ở các NT đều sinh trưởng tốt. Số 
lá/cây ở các nghiệm thức tăng dần theo sự phát triển 
của cây. Điều này cho thấy lượng phân bón ở các 
NT đều có tác động như nhau lên số lá/cây ĐQNB. 
Ngoài ra kết quả thống kê ở Bảng 7 cũng cho thấy ở 
giai đoạn đầu (30-60 NSKT) đường kính tán của cây 
ĐQNB ở các NT không khác biệt có ý nghĩa thống 
kê nhưng ở giai đoạn từ 90-150 NSKT thì có sự khác 
biệt nhau ở mức ý nghĩa 5%. Trong đó, thời điểm 90 
NSKT đến 150 NSKT, NT 0,58g P2O5+1,49g K2O 
có đường kính tán từ 45,3-49,7 cm, đều cao hơn NT 
theo khuyến cáo (0,48g P2O5+1,61g K2O, 38,9-43,3 
cm). 
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Bảng 6. Ảnh hưởng của công thức phân bón đến chiều cao, số lá/cây và đường kính tán của cây ĐQNB 
theo thời gian (ngày sau khi trồng) 

Chỉ tiêu theo 
dõi 

Nghiệm thức 
Thời gian (ngày sau khi trồng) 

30 60 90 120 150 180 

Chiều cao 
(cm) 

0,38 g P2O5 +1,49 g K2O 22,1 28,6 30,1bc 34,3a 35,2a 36,1ab 

0,38 g P2O5 +1,73 g K2O 20,0 25,8 29,3c 32,0ab 32,5ab 33,5b 

0,48 g P2O5 +1,61 g K2O 21,4 25,1 29,5c 28,7b 30,3b 34,2b 
0,58 g P2O5 +1,49 g K2O 22,7 30,4 33,1a 34,3a 35,7a 38,2a 
0,58 g P2O5  +1,73 g K2O 22,7 27,8 29,5c 33,3a 32,8ab 34,5b 
0,68 g P2O5 +1,49 g K2O 23,2 29,4 32,3ab 34,3a 36,0a 38,5a 
0,68 g P2O5 +1,73 g K2O 19,9 27,5 29,6c 31,7ab 35,5a 36,5ab 

Mức ý nghĩa ns ns * * * * 
CV (%) 7,45 5,87 4,70 5,50 5,52 5,28 

Số lá/cây 

0,38 g P2O5 +1,49 g K2O 5,78 6,42 11,6 11,5 14,2 18,3 
0,38 g P2O5 +1,73 g K2O 5,42 7,78 13,6 15,9 18,4 23,7 
0,48 g P2O5 +1,61 g K2O 4,82 7,12 12,8 14,8 17,4 22,4 
0,58 g P2O5 +1,49 g K2O 5,82 8,45 14,6 16,5 19,4 24,9 
0,58 g P2O5  +1,73 g K2O 5,55 8,45 14,4 16,3 18,8 24,2 
0,68 g P2O5 +1,49 g K2O 5,41 7,85 14,0 15,9 19,0 24,1 
0,68 g P2O5 +1,73 g K2O 5,74 7,99 13,5 15,3 17,7 23,0 
Mức ý nghĩa ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 7,13 17,1 13,7 20,2 20,4 19,3 

Đường kính 
tán (cm) 

0,38 g P2O5 +1,49 g K2O 26,1 36,3 42,8ab 44,1abc 46,7abc 46,9 
0,38 g P2O5 +1,73 g K2O 23,0 33,3 39,9b 42,5bc 45,7abc 45,8 
0,48 g P2O5 +1,61 g K2O 22,8 32,7 38,9b 39,7c 43,3c 45,7 
0,58 g P2O5 +1,49 g K2O 26,1 37,9 45,3a 48,2a 49,7a 49,7 
0,58 g P2O5  +1,73 g K2O 26,9 37,3 42,8ab 44,2abc 46,3abc 49,4 
0,68 g P2O5 +1,49 g K2O 27,2 36,8 44,9a 46,1ab 47,6ab 52,5 
0,68 g P2O5 +1,73 g K2O 25,0 35,0 40,5b 41,5bc 44,3bc     47,3  
Mức ý nghĩa ns ns * * * ns 
CV (%) 8,18 7,83 5,19 6,25 4,53 7,44 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê, *:  khác biệt ở 
mức ý nghĩa 5%, ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

3.2.2. Đường kính gốc 

Nhìn chung, đường kính gốc của cây ĐQNB ở 
tất cả các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa qua phân 
tích thống kê ở mức 1% (Hình 2). Nghiệm thức 0,58 
g P2O5 + 1,49 g K2O có đường kính gốc 63,2 mm, 
lớn hơn so với NT khuyến cáo (0,48 g P2O5+1,61 g 
K2O, 57 mm) và các nghiệm thức còn lại nhưng 
không khác biệt so với 2 NT 0,64 g P2O5+1,49 g 
K2O và 0,38 g P2O5 + 1,49 g K2O (lần lượt là 62,1 
và 61,7 mm). Ở các các công thức phân bón thấp và 
cao (lân và kali) so với công thức phân khuyến cáo, 
đường kính gốc của cây ĐQNB đều cao hơn so với 

công thức khuyến cáo. Nhiều nghiên cứu trước đây 
cho thấy nếu cung cấp lượng hợp lý kali và lân thì 
quá trình tạo củ và gia tăng kích thước củ của cây 
trồng sẽ thuận lợi hơn (Lộc, 1989; Hoành, 2004). 
Mặt khác, nghiên cứu trên lúa cho thấy đạm góp 
phần làm tăng năng suất khoảng 40-45%, lân làm 
tăng năng suất khoảng 20-30% và kali làm tăng 
khoảng 5-10% năng suất lúa ở đồng bằng sông Cửu 
Long, nên bón đầy đủ và hợp lý đạm, lân và kali để 
cây đạt năng suất cao (Tân, 2008). Vì vậy, nghiên 
cứu này cho thấy NT 0,58 g P2O5 + 1,49 g K2O có 
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lượng phân bón phù hợp nhất đối với sinh khối của 
cây ĐQNB trồng trong chậu. 

 
Hình 2. Ảnh hưởng của công thức phân bón đến 

đường kính gốc của cây ĐQNB vào thời điểm 
180 ngày sau khi trồng 

Ghi chú: 1- 0,38 g P2O5 +1,49 g K2O; 2- 0,38 g P2O5 + 
1,73g K2O; 

3- 0,48 g P2O5 +1,61 g K2O; 4- 0,58 g P2O5 + 1,49 g 
K2O; 

5- 0,58 g P2O5 +1,73g K2O; 6- 0,68 g P2O5 +1,49 g K2O; 

7- 0,68 g P2O5 +1,73 g K2O. Các cột có chữ cái trên 
cùng giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
ở mức ý nghĩa 1% 

3.2.3. Khối lượng rễ củ và toàn cây 

Kết quả thống kê ở Bảng 7 cho thấy khối lượng 
rễ củ và toàn cây khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 
mức 1%. Trong đó, NT 0,58 g P2O5 +1,49 g K2O là 
cao nhất (khối lượng rễ củ và toàn cây lần lượt là 
205 g và 353 g/cây) và thấp nhất là NT 0,48 g P2O5 
+1,61 g K2O (lần lượt là 177 g và 280 g/cây). Kali 
được cho là thúc đẩy quá trình quang hợp và vận 
chuyển sản phẩm quang hợp đến các cơ quan dự trữ 
nên nó là dưỡng chất quan trọng đối với cây lấy củ 
(Tuấn và Đào, 2004; Kim, 2010; Hoành và Vinh, 
2003). Theo Clark (1976) cây có hiệu quả sử dụng 
lân tốt khi phát triển tốt hơn, tạo ra nhiều sinh khối 
hơn. Ngoài ra, cây trồng có thể đạt được năng suất 
cao nhờ tỷ lệ dinh dưỡng N:K tối ưu. Tỷ lệ bón N và 
K cao không nhất thiết làm tăng năng suất và thậm 
chí có thể làm giảm năng suất. Phản ứng của năng 
suất đối với sự hấp thu K phụ thuộc vào tình trạng 
dinh dưỡng N và sự tương tác thường dương khi 
NO3

 − - N được cung cấp. Sự đối kháng giữa NH4
+ 

và K+ trong quá trình hấp thu trước đây chủ yếu 
được cho là do các tác động cạnh tranh đơn giản 
trong khi bằng chứng cho thấy tồn tại các tương tác 
không cạnh tranh hỗn hợp. Hai thành phần của hệ 
thống vận chuyển qua màng giúp thực vật hấp thu K 

là hệ thống vận chuyển K+ có ái lực cao bị ức chế 
bởi NH4

+ và hệ thống vận chuyển K+ có ái lực thấp 
tương đối không nhạy cảm với NH4

+. Hơn nữa K có 
tính di động cao trong thực vật nhưng dòng chảy và 
sự phân chia của nó có thể thay đổi tùy thuộc vào 
hình thức cung cấp N. Dinh dưỡng NH4 + so với NO3 
− - cung cấp dẫn đến vận chuyển K sang lá nhiều hơn 
(Zhang et al, 2010). Đây có thể là nguyên nhân dẫn 
đến năng suất cũng như sinh khối lại có thể giảm dù 
tăng lượng phân kali. 

Bảng 7. Ảnh hưởng của công thức phân bón đến 
năng suất của cây ĐQNB ở thời điểm 180 
ngày sau khi trồng 

Nghiệm thức Rễ củ 
(g) 

Toàn cây 
(g) 

0,38 g P2O5 +1,49 g 
K2O 

198a 328abc 

0,38 g P2O5 +1,73 g 
K2O 

182bc 288cd 

0,48 g P2O5 +1,61 g 
K2O 

177c 280d 

0,58 g P2O5 +1,49 g 
K2O 

205a 353a 

0,58 g P2O5  +1,73 g 
K2O 

196ab 305bcd 

0,68 g P2O5 +1,49 g 
K2O 

202a 346ab 

0,68 g P2O5 +1,73 g 
K2O 

195ab 317abcd 

Mức ý nghĩa ** ** 
CV (%) 5,40 7,81 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau 
giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê, **:  
khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 

3.2.4. Hàm lượng tinh dầu 

Hàm lượng tinh dầu ở thân lá của cây ĐQNB 
khác biệt không có ý nghĩa qua phân tích thống kê 
(Bảng 8). Hàm lượng tinh dầu thân lá giữa các NT 
phân bón dao động từ 0,26 đến 0,31%. Kết quả này 
tương tự như trong nghiên cứu của Loan và ctv. 
(1998) trên cây ĐQNB trong quá trình thu hoạch và 
bảo quản. 

Tuy nhiên, Bảng 8 lại cho thấy có sự ảnh hưởng 
của công thức phân bón lên hàm lượng tinh dầu rễ 
củ của cây ĐQNB, khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 
mức 1%. Trong đó, NT 0,64 g P2O5 +1,49 g K2O có 
hàm lượng tinh dầu cao nhất (0,33%) và NT 0,38 g 
P2O5 +1,49 g K2O có hàm lượng tinh dầu thấp nhất 
(0,20%) nhưng lại không khác biệt so với NT 0,58 g 
P2O5 +1,49 g K2O, 0,58 g P2O5 +1,73 g K2O và 0,64 
g P2O5 +1,73 g K2O. Tỷ lệ tinh dầu trong cây phụ 
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thuộc rất nhiều yếu tố như bộ phận của cây, kỹ thuật 
canh tác, thời tiết, thời kỳ sinh trưởng… (Hoạt & 
Thuần, 2005). Kết quả này cho thấy hàm lượng tinh 
dầu có tỷ lệ thuận với lượng phân lân và kali đối với 
cây ĐQNB trồng trong chậu. 

Bảng 8. Hàm lượng tinh dầu ở thân lá và rễ củ 
của cây ĐQNB ở thời điểm 180 ngày sau 
khi trồng 

Nghiệm thức 
Tinh dầu (%) 

Thân lá Rễ củ 
0,38 g P2O5 +1,49 g K2O 0,26 0,20c 

0,38 g P2O5 +1,73 g K2O 0,27 0,23bc 
0,48 g P2O5 +1,61 g K2O 0,28 0,24bc 
0,58 g P2O5 +1,49 g K2O 0,28 0,28ab 
0,58 g P2O5  +1,73 g K2O 0,29 0,31ab 
0,68 g P2O5 +1,49 g K2O 0,29 0,33a 
0,68 g P2O5 +1,73 g K2O 0,31 0,32ab 

Mức ý nghĩa ns * 
CV (%) 11,2 16,2 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau 
giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê, ns: 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê, *: khác biệt ở mức 
ý nghĩa 5%. 

3.2.5. Hàm lượng chất dinh dưỡng 

Kết quả ở Bảng 9 cho thấy hàm lượng protein 
trong củ ĐQNB khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 
1%. Ở NT 0,58 g P2O5 +1,49 g K2O và 0,58 g P2O5  
+1,73 g K2O có hàm lượng đạm đạt cao nhất (lần 
lượt là 10,8% và 10,5%), khác biệt so với các 
nghiệm thức còn lại. Nghiệm thức 0,48 g P2O5 +1,61 
g K2O có hàm lượng protein thấp nhất (7,32%). Mặt 
khác, kết quả thống kê ở Bảng 11 cũng cho thấy giữa 
các NT có sự khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% 
về hàm lượng đường và tinh bột. Trong đó, hàm 
lượng đường và tinh bột ở các NT 0,48 g P2O5 +1,61 
g K2O (156 µg/g và 128 mg/g), 0,58 g P2O5 +1,49 g 
K2O (154 µg/g và 130 mg/g) và 0,64 g P2O5 +1,49 g 
K2O (152 µg/g và 133 mg/g) là cao nhất và khác biệt 
so với các NT còn lại. Nghiệm thức 0,38 g P2O5 
+1,49 g K2O có hàm lượng đường và tinh bột trong 
rễ củ là thấp nhất (lần lượt là 129 µg/g và 86,1 
mg/g). 

Kết quả này phù hợp với nhận định của Waite 
(1958) cho rằng việc tăng lượng phân bón, nhất là 
lân và kali bón sẽ dẫn đến sự gia tăng hàm lượng 
carbohydrate trên cây trồng. Một số nghiên cứu khác 
cũng cho thấy phân kali có ảnh hưởng đến hàm 
lượng các chất trong cây. Chẳng hạn khi sử dụng 50 
kg kali sulfat làm tăng tổng đường (10,50%) và chiết 

xuất nước ép (9%) khi trưởng thành sinh lý (Abass 
et al., 2007). Tuy nhiên trong nghiên cứu của 
Westermann et al. (1994), việc sử dụng nitơ và kali 
làm giảm hàm lượng chất khô và tinh bột ở cả hai 
đầu củ khoai tây. Cả nồng độ nitơ và kali ở đầu củ 
khoai tây đều có liên quan nghịch với hàm lượng 
tinh bột. Trong một nghiên cứu khác, bón phân lân 
thúc đẩy sự phát triển tán nhanh, phân chia tế bào rễ, 
bộ củ và tổng hợp tinh bột và đã làm gia tăng đáng 
kể năng suất khoai tây (Carl et al., 2014).  

Bảng 9. Hàm lượng các hợp chất hữu cơ có trong 
cây ĐQNB ở thời điểm 180 ngày sau khi 
trồng 

Nghiệm thức Protein 
(%) 

Đường 
(µg/g) 

Tinh bột 
(mg/g) 

0,38 g P2O5 
+1,49 g K2O 9,48d 129b 86,1d 

0,38 g P2O5 
+1,73 g K2O 9,68cd 128b 101c 

0,48 g P2O5 
+1,61 g K2O 7,32e 156a 128a 

0,58 g P2O5 
+1,49 g K2O 10,8a 154a 130a 

0,58 g P2O5  
+1,73 g K2O 10,5a 138b 101c 

0,68 g P2O5 
+1,49 g K2O 9,71cd 152a 133a 

0,68 g P2O5 
+1,73 g K2O 10,1b 139b 110b 

Mức ý nghĩa ** ** ** 
CV (%) 1,63 2,70 2,78 

Ghi chú: **: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 

3.2.6. Hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số 

Hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số trong 
rễ củ của cây ĐQNB được thể hiện ở Bảng 10. Trong 
đó NT 0,58 g P2O5 +1,49 g K2O là cao nhất (lần lượt 
là 44,8 và 282 mg/g), khác biệt so với các NT còn 
lại ngoại trừ NT 0,64 g P2O5 +1,49 g K2O. Nghiệm 
thức 0,38 g P2O5 +1,49 g K2O có hàm lượng 
phenolic và flavonoid tổng số (lần lượt là 30,3 và 
224 mg/g), khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1%. 
Song song với kết quả này, theo nghiên cứu của El-
Baky et al. (2010) cũng cho thấy phân kali ảnh 
hưởng đến hàm lượng carotene, đường tổng số và 
hàm lượng carbohydrate trong khoai lang. Một số 
nghiên cứu cho thấy các điều kiện môi trường có ảnh 
hưởng đến thành phần các hợp chất trao đổi của thực 
vật (Iqbal & Bhanger, 2006). Kết quả phân tích hàm 
lượng anthocyanin, flavonoid, polyphenol và tannin 
trong mẫu cây thuốc dòi thu thập tại An Giang cho 
thấy hàm lượng các chất này phụ thuộc rất nhiều vào 
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điều kiện bón phân và các yếu tố môi trường như đất 
đai, nhiệt độ, lượng mưa và ánh sáng (Tân và ctv., 
2017). 

Bảng 10. Ảnh hưởng của công thức phân bón đến 
hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số 
trong rễ củ của cây ĐQNB ở thời điểm 
180 ngày sau khi trồng 

Nghiệm thức 
Phenolic 

(mg/g)  
Flavonoid 

(mg/g) 
0,38 g P2O5 +1,49 g K2O 30,3c 224d 
0,38 g P2O5 +1,73 g K2O 38,0b 224d 
0,48 g P2O5 +1,61 g K2O 37,3b 244cd 
0,58 g P2O5 +1,49 g K2O 44,8a 282a 
0,58 g P2O5  +1,73 g K2O 38,4b 259bc 
0,68 g P2O5 +1,49 g K2O 41,9a 267abc 
0,68 g P2O5 +1,73 g K2O 38,7b 272ab 
Mức ý nghĩa ** ** 
CV (%) 4,36 3,43 

**: khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
4.1. Kết luận 

Cây ĐQNB trồng trong chậu sinh trưởng và phát 
triển tốt ở điều kiện không che sáng hoặc che sáng 
25%. Các chỉ tiêu về nông học, năng suất và hàm 
lượng các chất trong cây đều khác biệt có ý nghĩa 
thống kê so với nghiệm che sáng 50% và 70%. 

Công thức phân bón 1,01 g N + 0,58 g P2O5 
+1,49 g K2O giúp cây ĐQNB phát triển và chất 
lượng tốt, trong đó khối lượng củ, khối lượng toàn 
cây, hàm lượng phenolic, flavonoid tổng số đều ở 
mức cao khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các 
công thức phân bón còn lại. 

4.2. Đề nghị 

Có thể áp dụng điều kiện che sáng 25% hoặc 
không che sáng và công thức phân bón 1,01 g N + 
0,58 g P2O5 +1,49 g K2O để trồng thử nghiệm trong 
điều kiện đồng ruộng nhằm đánh giá diện rộng trong 
việc canh tác cây ĐQNB tại khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long. 
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